          Mấy chú thích về bài thơ Thướng sơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh                              
                              Huy Huyền, TS Hoàng Thị Yến (Đại học Y khoa Vinh)
      Bài thơ Thướng sơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lâu nay đã đi vào trí nhớ đông đảo bạn đọc, được in đi in lại nhiều lần & đưa vào sách giáo khoa phổ thông lớp 12 trong phần bài đọc thêm.
       Nguyên văn chữ Hán: 上
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(Ngày hai mươi bốn tháng sáu, Lên đến núi này. Ngẩng đầu thấy mặt trời đỏ gần lại, Bờ bên kia có một nhành mai.)

Lũng Dẻ, 1942

        (“Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, 1995, tr.234).
        Tố Hữu dịch thơ:
Hai mươi tư tháng sáu,
Lên ngọn núi này chơi.
 Ngẩng đầu: mặt trời đỏ,
  Bên suối một nhành mai.
       Đây là một bài thơ hay, ý tại ngôn ngoại, không dễ hiểu hết. Đã có nhiều người phân tích, đây đó thường có những cảm nhận riêng thú vị. Ở đây chúng tôi chỉ muốn góp thêm một số chú thích nhỏ. 

      1. Về địa điểm & thời gian bài thơ ra đời, Gs Hoàng Tranh  cho biết: “Ngày 28 tháng 1 năm 1941(mùng 2 tháng Giêng âm lịch) Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về đến Việt Nam trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp, Nhật. Bấy giờ cơ quan TW Đảng đóng tại vùng núi Bắc Pha, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Năm 1942 dời đến vùng núi Lũng Dẻ cùng tỉnh. Ngày 24 tháng 6 Hồ Chí Minh lên đỉnh núi, ngắm vầng dương đỏ rực và cây mai ở bờ suối đối diện, xúc động ngâm bài thơ này ”. (1) Xin được chú thêm: Lũng Dẻ nay thuộc xóm Bản Chang, xã Trương Lương (Hoà An), cách thành phố Cao Bằng 40 km. Đây chính là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng đến ở và làm việc từ tháng 6 đến tháng 8/1942, chỉ đạo in báo Việt Nam Độc lập – cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh & là nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Khu di tích Lũng Dẻ đã được UBND tỉnh Cao Bằng công nhận xếp hạng theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND, ngày 23/9/2009.(Theo baocaobang.vn)
      Có phải ngẫu nhiên chăng, trong biên niên lịch sử thế giới, ngày 24 tháng 6 năm 1942 cũng là ngày khởi đầu của chiến dịch Voronezh, đại quân Đức quốc xã Adolf Hitler tấn công Voronezh, thành phố có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt quan trọng bên bờ sông Đông, (là nguyên quán của Nikolai Fyodorovich Vatutin tư lệnh Phương diện quân Tây Nam, lực lượng phòng thủ chính của Liên Xô trong Chiến dịch phòng thủ Valuiki – Rossosh năm 1942). Về sau Adolf Hitler cho rằng hai ngày chậm trễ trong chiến dịch này đã khiến tập đoàn quân thiết giáp số 4 không kịp đến, làm giảm sức công phá và để cho Liên Xô kịp phòng thủ cứu nguy Stalingrad, thay đổi cục diện chiến tranh. 
      2. Điều dễ nhận thấy là hai câu đầu bài thơ như văn nhật ký. (Bản dịch của Tố Hữu đọc qua thấy thơ hơn nguyên tác, nhưng ngẫm kỹ thêm chữ chơi ở câu hai thật sự không hợp với chất thơ Hồ Chí Minh).Trong thơ của Người ta thường gặp những câu văn xuôi nhật ký như thế. Chẳng hạn mở đầu bài Phỏng Khúc Phụ: Ngũ nguyệt thập cửu phỏng Khúc Phụ 五 月 十 九 訪 曲 父 (Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ), hay mở đầu bài Đáo Liễu Châu 到 柳 州 trong Nhật ký trong tù: Cửu nhật ngô nhân đáo Liễu Châu九日吾人到 柳 州 (Mồng chín ta vừa đến Liễu Châu)v.v… Hơn nữa, câu một cũng như câu mở bài Phỏng Khúc Phụ thường bị các nhà nho xưa cho là khổ độc 苦讀  (khó đọc) vì toàn vần trắc. Ấy nhưng theo ý kiến của PGs Phan Ngọc thì tiếp theo hai câu này là “hai câu sau bất tử”: Cử đầu hồng nhật cận, Đối ngạn nhất chi mai (Ngẩng đầu thấy mặt trời đỏ gần lại, Bờ bên kia có một nhành mai): “...Một tứ thơ cách mạng hòa với một tứ thơ Phật giáo. Ngạn là cái bờ suối cụ thể nhưng cũng là cái bờ bên kia, cái bờ đạt đến sự giác ngộ. Mai là cây mai cụ thể nhưng cũng là kẻ thoát khỏi kiếp luân hồi” (2)
     GS TS Trần Đình Sử lại phân tích: “Một vẻ đẹp cách mạng hiện đại: Mặt trời đỏ rất gần (bản dịch đánh mất chữ “cận”), kết hợp với vẻ đẹp thanh thoát, cao quý cổ xưa: một nhành mai (...). Đối chiếu với bài thơ Thướng sơn của nhà thơ Khấu Chuẩn (961-1023) đời Tống mà Hồ Chí Minh mượn câu thứ ba “Cử mục hồng nhật cận” và thay hẳn ba câu kia càng thấy rõ hơn cảm nhận về lý thú, tình thú của Người. Nguyên bài thơ của Khấu Chuẩn gồm bốn dòng:
                   Chỉ hữu thiên tại thượng
                   Cánh vô sơn dữ tề
                   Cử mục hồng nhật cận
                   Hồi thủ bạch vân đê.
          (Tạm dịch: “Chỉ có trên trời cao
                   Càng không có núi bằng
                   Ngước mắt, mặt trời đỏ gần
                   Nhìn lại, mây trắng bay dưới chân:”) (3)
       3. Xin chú thích thêm về Khấu Chuẩn 寇准. Ông  tự là Bình Trọng 平仲, người Hạ Khuê 下邽, Hoa Châu 华州 (nay là Vị Nam 渭南 Thiểm Tây 陕西), đậu Tiến sĩ năm Thái Bình Hưng Quốc 太平兴国 thứ 5 (980), là chính trị gia và là thi nhân thời Bắc Tống.  Tìm đọc nguyên văn bài thơ của ông thì thấy bài thơ này còn có đầu đề là Vịnh Hóa Sơn 咏華山,ý tứ rõ hơn bản GS Sử đã dẫn & câu 3 có khác một chữ. Bài thơ nghiêng về bút pháp tả thực:
只有天在上 Chỉ hữu thiên tại thượng
                                     更无山与齐 Cánh vô sơn dữ tề
                                     举头红日近 Cử đầu hồng nhật cận
                                     回首白云低 Hồi thủ bạch vân đê
(Chỉ có trời ở trên cao kia (mới sánh cùng Hoá Sơn), Các núi khác không có núi nào cao bằng. (Đứng trên đỉnh núi) ngẩng đầu lên thấy mặt trời gần, Cúi nhìn xuống thấy mây trắng thấp lưng chừng núi) (4)
        Lại tìm hiểu về Hóa Sơn. Hóa Sơn 華山 là một trong năm ngọn núi nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Năm 1990, Hóa Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hóa Sơn còn nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều biệt danh như “nấc thang lên thiên đường, địa ngục chỉ cách một bước”, “đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh”, “con đường ván gỗ trên bầu trời”.  Hóa Sơn vốn được cho là nơi ở một thời của Lão Tử  –  triết gia nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. (5) 
      4. Để hiểu thêm ý kiến sâu sắc của PGs Phan Ngọc, cần tham khảo một kiệt tác khác, bài kệ Cáo tật thị chúng 告疾示眾 (Cáo bệnh bảo mọi người) của Mãn Giác thiền sư 滿覺禪師 (1052 – 1096) (các bài thơ của Phật gọi là kệ 偈 hay theo Từ điển Nguyễn Quốc Hùng: Bài văn tán tụng hoặc giải thích thêm về một đoạn kinh Phật – nói tắt của kệ đà, phiên âm tiếng Phạn – HH chú)  
  春
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          Ngô Tất Tố (1894 – 1954) dịch: 
      Xuân qua trăm hoa rụng,
   Xuân đến trăm hoa nở.
   Trước mắt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi.
                 Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
                      Đêm qua sân trước một nhành mai.
       Như vậy là trong “hai câu sau bất tử” nói trên thì câu 3 lấy lại nguyên văn câu thơ của Khấu Chuẩn (hoặc đổi một chữ theo bản Trần Đình Sử dẫn), câu 4 có 3 chữ sẵn của Mãn Giác thiền sư (nhất chi mai). Thật ra, thói quen tập cổ trong thơ văn trung đại khá phổ biến. Trần Đình Sử có nhận xét rất đáng tham khảo: “Các trường hợp sáng tác sử dụng lại có biến đổi ít nhiều các câu thơ, ý thơ, cốt truyện của người trước khá phổ biến. Ở Trung Quốc, trong thơ Đào Uyên Minh, Tô Đông Pha, Vương Sĩ Trinh…đều có thể tìm thấy ví dụ. Ở ta, Chinh phụ ngâm và Truyện Kiều là ví dụ điển hình. Ngay như thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh cũng còn theo truyền thống này, không hiếm trường hợp sử dụng câu sẵn rồi biến đổi.” (6) Điều kỳ lạ là sự kết hợp ở câu 3, câu 4 đã tạo nên một tứ thơ đặc sắc, vừa cổ điển vừa hiện đại. Lại nữa, nhìn tổng thể cả bài thơ chỉ 4 câu mà có sự hòa quyện tuyệt vời việc ghi chép nhật ký trần trụi với sự ngẫu hứng bất chợt, hình ảnh đẹp gần gũi mà lay động mạnh mẽ trí tưởng tượng và gửi gắm triết lý sâu xa.
      5. Sinh thời thi sĩ Xuân Diệu (1916 – 1985) từng nhận xét bài thơ Nhập Tĩnh Tây huyện ngục入靖西縣獄 (Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây) trong Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) & bài Độc tọa Kính Đình sơn 獨坐敬亭山 của thi hào Lý Bạch (701 – 762) “cho ta một khái niệm khá điển hình về sự đơn giản của thơ hay… những bài thơ ưu việt có cái chất ngoài lời, có cái chất “như-là-chẳng-có-gì” mà có rất nhiều…”(7) Có thể nói Thướng sơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một bài thơ như thế! 
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